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BẢNG ĐĂNG KÝ THI ĐUA CÔNG ĐOÀN NĂM HỌC 2016 – 2017
1. Cá nhân

	STT
	HỌ VÀ TÊN
	DANH HIỆU ĐĂNG KÝ THI ĐUA
	GHI 

CHÚ



	
	
	CĐVXS
	PN 2G
	GĐNGVH
	GĐNGHH
	CB CĐXS
	Danh

hiệu

khác
	

	1
	Nguyễn Thị Thanh 
	Thảo
	X
	X
	X
	X
	X
	
	

	2
	Đinh Văn 
	Đệ
	X
	
	X
	X
	
	
	

	3
	Nguyễn Văn 
	Tấn
	X
	
	X
	X
	
	
	

	4
	Hà Phước
	Tuấn
	X
	
	X
	X
	
	
	

	5
	Võ Thị Anh 
	Đào
	X
	X
	X
	X
	
	
	

	6
	Hồ Văn 
	Sĩ
	X
	
	X
	X
	
	
	

	7
	Lê Hồng
	Vân
	X
	X
	X
	X
	
	
	

	8
	Nguyễn Chí
	Nhân
	X
	
	X
	X
	X
	
	

	9
	Nguyễn Văn 
	Sơn
	X
	
	X
	X
	
	
	

	10
	Nguyễn Thanh 
	Sơn
	X
	
	X
	X
	
	
	

	11
	Huỳnh Thị Minh 
	Ly
	X
	X
	X
	X
	
	
	

	12
	Huỳnh Thị 
	Mai
	X
	X
	X
	X
	
	
	

	13
	Giáp Thị 
	Vượng
	X
	X
	X
	X
	
	
	

	14
	Võ Thị Xuân 
	Thơ
	X
	X
	X
	X
	
	
	

	15
	Lương Xuân 
	Thịnh
	X
	
	X
	X
	
	
	

	16
	Nguyễn Yến 
	Nhi
	X
	X
	X
	X
	
	
	

	17
	Vương Hội
	Khánh
	X
	
	X
	X
	
	
	

	18
	Vũ Thị Thu
	Thủy
	X
	X
	X
	X
	
	
	

	19
	Võ Minh
	Phương
	X
	
	X
	X
	
	
	


2. Tập thể : Tổ công đoàn Xuất sắc

TỔ TRƯỞNG CĐ

Nguyễn Thị Thanh Thảo
